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	Điểm
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ĐỀ BÀI
I. Kiểm tra đọc thành tiếng : (3 điểm)
- Học sinh đọc thành tiếng một đoạn văn trong các bài tập đọc từ tuần 28 đến tuần 34.
II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt : Đọc thầm bài văn sau và trả lời câu hỏi : (7 điểm)
Chiền chiện bay lên

      Trong các bụi cỏ may già, trên đồng, trên bãi, chim chiền chiện vẫn lang thang kiếm ăn. Chiền chiện giống sẻ đồng nhưng áo không một màu nâu sồng như chim sẻ. Áo của chiền chiện màu đồng thau, đốm đậm, đốm nhạt rất  hài hòa. Chiền chiện chân cao và mảnh, đầu rất đẹp. Trông dáng vẻ của chiền chiện như thể một kị sĩ đồng xưa bị tội ở trên trời, nên Thượng để hóa phép ẩn mình trong kiếp chim nhỏ bé.

      Chiều thu buông xuống dần. Đó là lúc chim cũng kiếm ăn no nê, trên bãi, trên đồng. Từ một bờ sông, bỗng một cánh chiền chiền bay lên. Thoạt đầu như một viên đá ném vút lên trời. Nhưng viên đá ấy như có một sức thần không rơi xuống, nó cứ lao vút, lao vút mãi lên chín tầng mây...

      Chiền chiện bay lên đấy!

      Theo với tiếng chim bay lên, từ không trung vọng xuống một tiếng chim hót trong sáng diệu kì, giọng ríu ran đổ hồi, âm điệu hài hòa đến tinh tế. Lúc ấy, trên cánh đồng, vẫn người nào việc ấy. Người làm cỏ vẫn làm cỏ, người xới xáo vẫn xới xáo, người cày cuốc vẫn cày cuốc... Nhưng tiếng chim hồn hậu đang nhập lặng lẽ vào tâm hồn họ.

      Chiền chiện đã bay lên và đang hót.

(Ngô Văn Phú)

     Hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng (câu 1, 2, 3) và hoàn thành các bài tập còn lại :
Câu 1. (1 điểm)  Chiền chiện đi kiếm ăn ở đâu ?
A. Trong các ao ven làng.

B. Trong các bụi cỏ may , trên đồng, trên bãi,

C. Trong các ruộng lúa đang gặt.

Câu 2. (1 điểm)  Chim chiền chiện hót khi nào ?

A. Khi đã kiếm  ăn no nê, đang nghỉ ngơi.

B. Khi đang kiếm  mồi.

C. Khi đã kiếm  ăn no nê và trong lúc bay lên.

Câu 3. (1điểm)  Câu văn  “Nhưng tiếng chim hồn hậu đang nhập lặng lẽ vào tâm hồn họ.” được sử dụng biện pháp nghệ thuật gì ?
A. Nhân hóa                      

B. So sánh                   

C. Cả nhân hóa và so sánh
Câu 4. (1 điểm)  Xác định trạng ngữ, chủ ngữ và vị ngữ  trong câu sau: “Trong các bụi cỏ may già, trên đồng, trên bãi, chim chiền chiện vẫn lang thang kiếm ăn.”
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
Câu 5. (1 điểm)  Tìm và ghi vào chỗ chấm 3 từ chỉ người có ý chí .

.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
Câu 6. (1điểm) Hãy chọn các từ trong ngoặc đơn để điền vào chỗ chấm trong các câu văn sau sao cho phù hợp: 

         Chiều tối hôm đó, bố …………… (bảo / rủ) An ra phố. Mặc dù trời đang rất lạnh nhưng An …………………( háo hức / náo nức) đi ngay.
Câu 7. (1 điểm)  Hãy viết đoạn văn ngắn (3 - 4 câu) để miêu tả tiếng hót của chim chiền chiện.
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
…………………………..Hết………………………….

Chữ kí, họ tên GV coi                                                    Chữ kí, họ tên GV chấm       

Trường Tiểu học Cẩm Văn
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
   Năm học: 2023 – 2024
Môn: Tiếng Việt (Phần viết) – Lớp 4
Thời gian: 40 phút
Đề bài: Học sinh chọn 1 trong 2 đề sau:
Đề 1: Hãy thuật lại một tiết học của lớp em. 
Đề 2: Hãy thuật lại một buổi biểu diễn nghệ thuật (hoặc một cuộc thi thể thao) mà em được xem.
…………………………..Hết………………………….

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM – MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 4 

CUỐI HK II - NĂM HỌC 2023 - 2024
Phần I: Đọc (10 điểm)
1. Đọc thành tiếng: (3 điểm)
- Đọc không mắc lỗi phát âm:  1 điểm.

- Đọc trơn (không vấp váp, tốc độ đọc đạt yêu cầu):  1 điểm.

- Đọc diễn cảm (ngắt nghỉ hơi, giọng đọc phù hợp): 1 điểm.
2. Đọc thầm và trả lời câu hỏi: (7 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (câu 1, 2, 3).
	Câu
	1
	2
	3

	Đáp án
	B
	C
	A

	Điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm


Câu 4: (1 điểm)  
- Trạng ngữ: Trong các bụi cỏ may già, trên đồng, trên bãi       (0,5 điểm)   
- Chủ ngữ: chim chiền chiện                                                     (0,25 điểm)   
- Vị ngữ: vẫn lang thang kiếm ăn                                             (0,25 điểm)   
Câu 5: (1 điểm)   Học sinh tìm đúng 3 từ chỉ người có ý chí.

VD: quyết chí, quyết tâm, bền chí
Câu 6: (1 điểm) Các từ lần lượt cần điền vào chỗ chấm là : rủ , háo hức
Câu 7: (1 điểm)  
- Nếu HS viết được 2 câu miêu tả tiếng hót của chim chiền chiện.                    (0,5 điểm)   

- Nếu HS viết được 3 - 4 câu trở lên miêu tả tiếng hót của chim chiền chiện.    (1 điểm)  
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM – MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 4
CUỐI HK II - NĂM HỌC 2023 - 2024

Phần II: Viết (10 điểm)
1) Bố cục bài viết : (2 điểm)

+ Bố cục có đủ 3 phần: phần đầu, phần thân và phần cuối. 

+ Sắp xếp các ý trong đoạn văn, (bài văn) hợp lí.
2) Nội dung: (4 điểm)

+ Nội dung đáp ứng đầy đủ yêu cầu của đề kiểm tra.
+ Có sáng tạo trong nội dung.
3) Cách dùng từ: (2 điểm)
+ Dùng từ đúng nghĩa, đúng ngữ pháp.
+ Đặt câu đúng ngữ pháp, nội dung rõ ràng, mạch lạc.

+ Biết sử dụng biện pháp tu từ đã học, xây dựng câu văn có hình ảnh.
4) Chữ viết, chính tả và cách trình bày (2 điểm)

+ Chữ viết đúng nét, đẹp.
+ Viết đúng chính tả.

+ Bài viết sạch sẽ, trình bày hợp lí.

(Điểm đọc + Điểm viết) : 2 = Kết quả kiểm tra môn Tiếng Việt

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

MÔN TIẾNG VIỆT (Phần Đọc) – LỚP 4

Năm học: 2023 - 2024
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	Tổng
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	TN
	TL
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	TN
	TL

	1
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